Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 5 A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

A CLOSER LOOK 2
HỌC KĨ HƠN 2 (Tr.51)
Ngữ pháp
1. Viết S cho câu đơn và C cho câu ghép.
1. Tôi thích chơi quần vợt với bạn bè mỗi cuối tuần.
2. Tôi thích mùa xuân, nhưng tôi không thích mưa xuân.
3. Tôi từng đến Hạ Long 2 lần, và tôi tham gia lễ hội hóa trang ở đó một lần.
4. Gia đình tôi và tôi đi đến Lễ hội Biển ở Nha Trang vào năm 2011.
5. Tôi thích Lễ hội Trung thu và mong chờ nó mỗi năm.
Giải:  1. S;      2. C;     3. C;     4. S;     5. S
2. Nối mỗi cặp câu bằng một liên từ thích hợp trong khung để tạo thành các câu ghép. 
	và        nhưng         hoặ  c      vì       thế       tuy nhiên


1. Vào Tết Trung thu, trẻ em mang theo những chiếc đèn lồng đẹp. Đó là một kỉ niệm trẻ thơ đáng nhớ.
2. Trong dịp Tết, người Việt Nam mua tất cả các loại bánh kẹo. Họ cũng nấu bánh chưng nữa.
3. Các con của vua Hùng dâng cho ông nhiều món ăn đặc biệt. Lang Liêu chỉ mang đến cho ông một cái bánh chưng và một cái bánh dày.
4. Để chào đón Tết, chúng tôi trang trí nhà với hoa đào. Chúng tôi có thể mua một cây quất để trưng lâu dài hơn.
5. Lễ hội Chùa Hương luôn đông đúc. Chúng tôi thích đến đó để cầu vận may và hạnh phúc.
Giải:
1. At Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns, so it’s a memorable childhood experience. (Vào Tet Trung thu, trẻ em xách theo lồng đèn đẹp măt, đó là một kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ.)
2. During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets, and they make chung cakes as well. (Suốt dịp Tet, người Việt mua đủ loại mứt và họ còn nấu bánh chưng nữa.)
3. The Hung King’s sons offered him many special foods, but Lang Lieu just brought him a chung cake and a day cake. (Các con của vua Hùng trưng ra nhiều loại thức ăn đặc biệt nhưng chỉ mang một cái bánh chưng và một cái bánh dày.)
4. To welcome Tet, we decorate our house with peach blossoms, or we can buy a mandarin tree for a longer lasting display. (Để đón Tết, chúng tôi trang hoàng nhà cửa với hoa đào, hoặc chúng tôi mua chậu quất để chưng lâu hơn.)
5. The Huong Pagoda Festival is always crowded, yet we like to go there to pray for goof fortune and happiness. (Le hội chùa Hương luôn tấp nập, nhưng chúng tôi thích đến đó để cầu may và hạnh phúc.)
3. Nối mỗi cặp câu bằng một trạng từ liên kết thích hợp trong khung để tạo thành câu ghép.
	   tuy nhiên      tuy vậy       hơn nữa        vì thế        nếu không


1. Chử Đông Tử và Thánh Gióng là hai vị thánh trong truyền thuyết. Họ được thờ cúng vì những điều khác nhau.
2. Tết là lễ hội quan trọng nhất ở Việt Nam. Hầu hết người Việt Nam đều trở về nhà vào dịp Tết.
3. Tết là thời gian để chúng ta thờ cúng tổ tiên. Nó cũng là thời gian đoàn tụ gia đình.
4. Người Khmer tin rằng họ phải thả đèn hoa đăng, nếu không họ có thể không gặp điều may.
5. Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội địa phương. Nó đã trở thành một ngày lễ chung ở Việt Nam từ năm 2007.
Giải:
1. Chu Dong Tu and Giong are both lengendary saints; however/nevertheless, they are worshipped for different things. (Chử Đồng Tử và Thánh Gióng là hai vị thánh truyền thuyết; tuy nhiên, họ được thờ vì những điều khác nhau.)
2. Tet is the most important festival in Vietnam; therefore, most Vietnamese return home for Tet. (Tết là lễ quan trọng nhất ở VN; do đó người VN trở về nhà dịp Tết.)
3. Tet is a time for us to worship our ancestors; moreover, it is also a time for family reunion. (Tết là thời điểm chúng ta tưởng nhớ tổ tiên, do đó, đó cũng là thời điểm đoàn tụ gia đình.)
4. The Khmer believe they have to float lanterns; otherwise, they may not get good luck. (Người Khmer tin họ phải thả hoa đăng, nếu không họ sẽ không gặp điều may.)
5. The Hung King Temple Festival was a local festival; nevertheless/however, it has become a public holiday in Vietnam since 2007. (Lễ hội đền Hùng là một lễ hội địa phương; tuy nhiên nó đã thành quốc lễ ở Việt Nam từ năm 2007.)
	 Chú ý:
 Trong ngôn ngữ trang trọng, các trạng từ liên kết however, nervertheless, moreover, therefore, otherwise đứng sau dấu chấm phẩy (;) và đứng trước một dấu phẩy (,).
 Ví dụ: Tôi thích đọc; vì vậy, tôi dành rất nhiều tiền để mua sách.


	 Câu phức
 1. Một câu phức bao gồm một mệnh đề độc lập, và một (hay nhiều) mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề độc lập.
 - Nếu mệnh đề phục thuộc đứng trước mệnh đề độc lập, thì nó được theo sau bởi một dấu phẩy (,).
 Ví dụ: Trong khi các chú voi đang đua, mọi người reo hò để cổ vũ chúng.
 mệnh đề phục thuộc - mệnh đề độc lập
 - Nếu mệnh đề độc lập đứng trước mệnh đề phụ thuộc, thì không có dấu phẩy.
 Ví dụ: Mọi người reo hò để cổ vũ các chú voi trong khi chúng đang đua.
 2. Một mệnh đề phục thuộc bắt đầu bằng một liên từ phụ thuộc như when, while, because, although/ even though, hoặc if.


 4. Nối mệnh đề độc lập với mệnh đề phụ thuộc để làm thành các câu phức.
	 Mệnh đề phục thuộc 
	 Mệnh đề độc lập

	 1. Khi giặc Ân xâm lược Việt Nam,
	 a. nhưng nó là một phần cần thiết của nghi lễ thờ cúng Thần Nước

	 2. Bởi vì quan họ là điệu hát dân gian truyền thống của Bắc Binh,
	 b. cậu bé 3 tuổi lớn nhanh như thổi và đánh bại chúng, truyền thuyết nói.

	 3. Mặc dù Tiên Dung là con gái Vua Hùng thứ 18,
	 c. đám đông cổ vũ họ bằng trống và cồng.

	 4. Nếu cặp bò trong Lễ hội Đua Bò đi ra khỏi hàng,
	 d. nên chỉ loại hình hát này mới được phép hát ở Lễ Hội Lim

	 5. Mặc dù lễ hội Chọi Trâu nghe đáng sợ,  
	 e. nhưng cô ấy vẫn kết hôn với người đàn ông nghèo Chử Đồng Tử 

	 6. Trong khi thuyền rồng tại Ghe Ngo đang đua,
	 f. chúng không thể tiếp tục cuộc đua.



Giải:   1. b;    2. d;    3. e;    4. f;    5. a;    6. c
 5. Điền vào mỗi chỗ trống bằng một liên từ phụ thuộc when (khi), while (trong khi), even though/although (mặc dù), because (bởi vì), hoặc if (nếu).
LỄ HỘI ĐUA VOI
Lễ hội Đua Voi được tổ chức bởi người M’Nông vào mùa xuân ở buôn Đôn, hoặc trong những cánh rừng gần sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk. (1) Bởi vì không gian phải đủ rộng cho khoảng 10 con voi đua, nên người dân làng thường chọn một khu vực rộng rãi và bằng phẳng. (2) Nếu cuộc đua được tổ chức trong rừng, thì khu vực này phải không có quá nhiều cây lớn.
(Because; If)
Những con voi được dẫn đến vạch xuất phát, và (3) khi hiệu lệnh được đưa ra, cuộc đua bắt đầu. Những con voi được khuyến khích bằng âm thanh của trống, cồng và đám đông reo hò cố vũ (4) suốt chúng đua. (when ; white) 
(5) Khi một con voi thắng cuộc đua, nó sẽ đưa vòi lên trên đầu và nhận giải thưởng. (6) Mặc dù giải thưởng nhỏ, nhưng mọi người cưỡi voi đều tự hào là người chiến thắng. (When; Although/Even though)
 6. Sử dụng từ hoặc ý riêng của bạn để hoàn thành các câu bên dưới. So sánh câu của bạn với bạn học.
1. Although I like the Giong Festival, I don’t have much chance to join it.
(Mặc dù tôi thích Lễ hội Gióng, tôi không có cơ hội tham dự. )
2. Because it is one of the most famous festivals, so many people take part in it.
(Bởi vì đó là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất, nên nhiều người tham dự).
3. If you go to Soc Son, you should visit Giong Temple.
(Nếu bạn đến Sóc Sơn, bạn nên thăm đền thờ Thánh Gióng)
4. When people go to Huong Pagoda, people bring fruit to worship Buddha.
(Khi người ta đi chùa Hương, người ta mang hoa quả cúng Phật.)
5. While people are travelling along Yen stream, they can enjoy the beautiful scenery of the area. 
(Trong khi người ta đi dọc suối Yên, họ có thể ngắm phong cánh xinh tươi của khu vực này.)
COMMUNICATION 
GIAO TIẾP (Tr.53)
Từ vựng bổ sung
mái vòm bằng tre           cốm xanh
dừa                               chắp tay                   thả đèn hoa đăng
1. Nhìn vào các bức hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một bạn học và sau đó viết từ đúng bên dưới các bức hình.
a. Những thứ trong hình là gì?
b. Bạn có biết chúng xuất hiện trong lễ hội nào không?
Giải:
a. 1. bamboo archway (mái vòm tre)           1. green rice flakes (cốm xanh)
3. potatoes (khoai tây)                               4. coconuts (dừa)
5. pia cake (bánh pía)                                6. clasped hands (chắp tay)
7. floating lanterns (đèn nổi hoa đăng)        8. dragon boat race (đua thuyền rồng)
b. Ooc Bom Boc festival. (Lễ hội Óc-Bom-Bốc - Lễ hội cúng Trăng của dân tộc Khmer).
 2. Bây giờ nghe bài phỏng vấn giữa phóng viên truyền hình và một người đàn ông vế một lễ hội để kiểm tra câu trả lời của bạn.
Audio script:
A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?
B: Yes, of course.
A: What is the festival called?
B: Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month.
A: Who do you worship at the festival?
B: Our Moon God. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers.
A: What do you do during the festival?
B: First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their clasped hands to the moon.
A: Sounds great! So what are the offerings?
B: Green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes.
A: Do vou do any other activities after that?
B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.
 3. Nghe lại bài phỏng vấn và hoàn thành bảng bên dưới với câu trả lời cho những câu hỏi được đề nghị.
	 Ở đâu? 
	 1. in Soc Trang

	 Khi nào? 
	 2. on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month 
 (Vào tối ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch)

	 Ai được thờ cúng? 
	 3. Moon God (thần Mặt trăng)

	 Những hoạt động gì? 
 

 
	 4. have a worshipping ceremony (thờ cúng)
 5. float paper lanterns (thờ hoa đăng)
 6. hold dragon boat races (tổ chức đua thuyền rồng)


 

4. Đóng vai trong các nhóm ba người. Một trong các bạn là phóng viên; hai người còn lại là người địa phương. Làm một bài phỏng vấn về một lễ hội địa phương.Có thể là một lễ hội có thật hoặc tưởng tượng.
Lễ hội này tên gì?
Đó là .............
Chúng tôi .............
Giải:
A: Good morning! Can I ask you some questions about this festival?
B: Yes, of course.
A: What is the festival called? (Lễ hội gọi là gì?)
B: It’s Huong Pagoda Festival, (Lễ hội chùa Hương)
A: Who do you worship at festival? (Thờ phượng ai?)
B: Buddha. (Đức Phật)
A: When does it take place? (Diễn ra khi nào?)
B: It takes place annually and lasts for three months from the first to the third lunar month. (Diễn ra hàng năm và kéo dài 3 thảng từ tháng Giêng đến thảng 3 âm lịch)
A: How about activities? (Còn về các hoạt động?)
B: We take part in worship ceremonies, hike in the mountains, explore caves and take photos of beautiful scenery. 
(Chúng tôi thờ cúng, đi leo núi, thăm hang động và chụp ảnh phong cảnh)
